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NGHỊ ĐỊNH

Về quản lý an toàn đập

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6  năm 2017;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia ngày 20 tháng 4 năm 2007;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý an toàn đập.
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định về quản lý an toàn đối với đập có chiều cao trên 5m và đập của hồ chứa nước có dung tích toàn bộ trên 50.000 m​3 . 



2. Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động liên quan đến quản lý an toàn đập trên lãnh thổ Việt Nam. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Đập là công trình được xây dựng để dâng nước hoặc cùng các công trình có liên quan tạo hồ chứa nước.

2.  Hồ chứa nước là công trình được hình thành bởi đập dâng nước và các công trình có liên quan để tích trữ nước có nhiệm vụ điều tiết dòng chảy, cắt, giảm lũ, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dân sinh, phát điện và cải thiện môi trường. 

3. Hồ chứa thủy lợi là hồ chứa nước có nhiệm vụ khai thác chính là phục vụ sản xuất nông nghiệp.

4. Hồ chứa thủy điện là hồ chứa nước có nhiệm vụ khai thác chính là thủy điện.

5. Công trình có liên quan đến hồ chứa nước là công trình xả nước, công trình lấy nước, tuyến năng lượng, công trình thông thuyền và công trình cho cá đi.

6. Chủ sở hữu đập là cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quyền, trách nhiệm đại diện chủ sở hữu đối với đập, hồ chứa nước sử dụng vốn nhà nước; tổ chức, cá nhân tự đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước.

7. Đơn vị quản lý, khai thác đập là tổ chức được chủ sở hữu đập giao quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước.

8. Kiểm định an toàn đập là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng của đập, các công trình có liên quan thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích; kiểm tra, đánh giá khả năng chống lũ của hồ chứa nước theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành; kiểm tra đánh giá bồi lắng lòng hồ và sạt trượt bờ hồ.
9. Đập quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là đập được Thủ tướng hính phủ quyết định theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. 
Điều 3. Phân loại đập 
1. Đập quan trọng đặc biệt là đập của hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 200.000.000 m3 trở lên hoặc đập của hồ chứa nước có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 200.000.000 m3 mà vùng hạ du đập có thành phố, thị xã hoặc khu công nghiệp, công trình liên quan đến an ninh quốc gia.  
Danh mục hồ chứa nước quan trọng đặc biệt quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

2. Đập lớn là đập có chiều cao từ 15 m trở lên hoặc đập của hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 3.000.000 m​3 trở lên đến 200.000.000 m3 .

3. Đập vừa là đập có chiều cao từ 10m đến dưới 15m hoặc đập của hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 500.000 m​3 đến dưới 3.000.000 m​3 .

4. Đập nhỏ là đập có chiều cao dưới 10m hoặc đập của hồ chứa nước có dung tích toàn bộ dưới 500.000 m3.

5. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục các hồ chứa nước quan trọng đặc biệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý an toàn đập

Tổ chức, cá nhân có liên quan đến an toàn đập phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:


1. Bảo đảm an toàn đập là ưu tiên cao nhất trong đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước. 
2. Công tác quản lý an toàn đập phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình khảo sát thiết kế, thi công xây dựng và quản lý, khai thác đâp, hồ chứa nước.

3. Chủ sở hữu đập chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý an toàn đập do mình đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác.

Chương II

QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

Điều 5. Yêu cầu về thiết kế xây dựng đập

Thiết kế xây dựng đập phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quy định khác của pháp luật có liên quan và các quy định dưới đây:

1. Bố trí tổng thể và thiết kế kết cấu đập phải tạo thuận lợi cho công tác quản lý an toàn đập, ứng cứu đập khi xảy ra sự cố và bảo trì, nâng cấp, sửa chữa khi công trình bị hư hỏng.

2. Đối với cửa van của đập tràn xả lũ vận hành bằng điện phải có ít nhất hai nguồn điện, trong đó có một nguồn bằng máy phát điện dự phòng.   

3. Quy trình vận hành cửa van, quy trình bảo trì cho từng hạng mục công trình phải được lập, phê duyệt cùng với hồ sơ thiết kế và bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác đập khi đưa công trình vào sử dụng.

4. Đối với đập quan trọng đặc biệt và đập lớn ngoài việc thực hiện các quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, chủ đầu tư còn phải thực hiện các quy định sau đây:

a) Các công trình lấy nước, công trình tháo nước có đáy đặt sâu dưới đỉnh đập phải có chiều cao, chiều rộng thích hợp để kiểm tra, sửa chữa công trình;

b) Đập có công trình xả lũ là tràn tự do phải bố trí thêm tràn sự cố hoặc tràn có cửa để chủ động hạ thấp mực nước hồ trong tình huống khẩn cấp;

c) Xây dựng đường quản lý để ứng cứu đập trong tình huống khẩn cấp; xây dựng nhà điều hành phục vụ công tác quản lý, khai thác và trực phòng, chống lụt, bão tại công trình;

d) Trang bị hệ thống thông tin liên lạc và thiết bị, vật tư, dụng cụ dự phòng cần thiết phục vụ công tác bảo đảm an toàn đập;

đ) Đối với đập, hồ chứa nước có tràn xả lũ có cửa van điều tiết phải bố trí thiết bị quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng tại khu vực đầu mối và trên lưu vực hồ chứa nước, hệ thống giám sát vận hành, hệ thống thông tin cảnh báo an toàn đập và vùng hạ du. 
e) Đối với đập, hồ chứa nước có tràn tự do phải lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng, thủy văn chuyên dùng tại khu vực đầu mối và trên lưu vực hồ chứa nước; hệ thống thông tin cảnh báo an toàn vùng hạ du.
5. Đối với đập vừa: Chủ đầu tư phải thực hiện các quy định tại khoản 1, 2, 3 và điểm e khoản 4; khuyến khích thực hiện quy định tại điểm a,b,c,d, đ khoản 4 Điều này.

6. Đối với đập nhỏ: Chủ đầu tư phải thực hiện các quy định tại khoản 1, 2, 3 và khuyến khích thực hiện quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 6. Trách nhiệm về quản lý chất lượng trong giai đoạn thi công xây dựng đập, hồ chứa nước
1. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động đầu tư xây dựng đập, hồ chứa nước phải đáp ứng điều kiện năng lực, có hệ thống quản lý chất lượng và chịu trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.
2. Chủ đầu tư có trách nhiệm: 

a) Lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng đập đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật; ưu tiên lựa chọn các tổ chức đã tham gia xây dựng công trình đạt giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, về đấu thầu trong thi công xây dựng công trình.

b) Tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng đập cho đến khi hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng và thực hiện bảo hành công trình theo quy định của pháp luật;

c) Trong quá trình thi công, tổ chức lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. 
d) Tổ chức lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước khi tích nước và bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác đập, hồ chứa và cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi, phòng chống thiên tai.
3. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng xây dựng đập của chủ đầu tư và các nhà thầu theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.

4. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng đập, hồ chứa.

5. Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất lượng, chất lượng xây dựng đập và các công trình có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nghiệm thu đập, hồ chứa nước
1. Đập, hồ chứa nước chỉ được đưa vào khai thác sau khi Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 


2. Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư xây dựng đập đối với công trình đập cấp đặc biệt, công trình đập có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp do Thủ tướng chính phủ yêu cầu.
3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đập quy định như sau: 

a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư xây dựng đập thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ, đập cấp I, cấp đặc biệt, đập do Thủ tướng Chính phủ giao và đập mà việc quản lý, khai thác liên quan từ 02 tỉnh trở lên trừ các đập quy định tại khoản 2 Điều này; 
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan chuyên môn về xây dựng của tỉnh thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ sở hữu đập thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của tỉnh và đập xây dựng trên địa bàn, trừ các đập quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này.
Điều 8. Lưu trữ hồ sơ đập

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hoàn thành xây dựng đập trong thời gian theo quy định của pháp luật kể từ khi nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng đập có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ liên quan theo quy định của pháp luật.  

3. Đơn vị quản lý, khai thác đập có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng phục vụ quản lý, khai thác trong thời gian tối thiểu bằng tuổi thọ công trình theo quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng.

4. Việc lập, lưu trữ hồ sơ xây dựng đập được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Chương III

QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐẬP

Điều 9. Yêu cầu về năng lực đối với các đơn vị quản lý, khai thác đập
Đơn vị quản lý, khai thác đập phải đáp ứng các điều kiện năng lực theo quy định sau: 

1. Đối với đập quan trọng đặc biệt, có ít nhất 07 kỹ sư thuỷ lợi, thủy điện trong đó có ít nhất 02 người có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên và có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.

2. Đối với đập lớn:

a) Đập của hồ chứa có dung tích trữ từ 50.000.000 m3 đến dưới 200.000.000 m3 hoặc có chiều cao đập từ 50m trở lên phải có ít nhất 05 kỹ sư thuỷ lợi, thủy điện trong đó có ít nhất 02 người có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên, có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.

b) Đập của hồ chứa có dung tích trữ từ 10.000.000 m3 đến dưới 50.000.000 m3 hoặc có chiều cao đập từ 30m đến dưới 50m phải có ít nhất 03 kỹ sư thuỷ lợi, thủy điện trong đó có ít nhất 01 người có thâm niêm công tác từ 05 năm trở lên, có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.

c) Dung tích trữ từ 3.000.000 triệu m3 đến dưới 10.000.000 m3 hoặc có chiều cao đập từ 15m đến dưới 30m phải có ít nhất 02 kỹ sư thuỷ lợi, thủy điện trong đó 01 người có thâm niên công tác trên 03 năm trở lên, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.

3. Đối với đập của hồ chứa nước loại vừa, phải có ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi thủy điện hoặc 01 cao đẳng thuỷ lợi, thủy điện đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.

4. Đối với đập nhỏ:

a) Dung tích trữ từ 200.000 m3 đến dưới 500.000 m3, phải có 01 cán bộ có trình độ tối thiểu từ cao đẳng thủy lợi trở lên, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập;

b) Dung tích trữ dưới 200.000 m3, phải có 01 cán bộ có trình độ tối thiểu từ trung cấp thủy lợi hoặc công nhân bậc 3 trở lên, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.
5. Công nhân vận hành cửa van cống lấy nước, tràn xả lũ phải qua khoá đào tạo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan chuyên môn, đơn vị đào tạo có chức năng tổ chức; đối với cửa van vận hành bằng điện phải có thợ điện bậc 4 trở lên.
6. Năng lực của tổ chức, cá nhân vận hành nhà máy thủy điện thực hiện theo quy định của pháp luật về điện.  


Điều 10. Kê khai đăng ký an toàn đập
1. Đơn vị quản lý, khai thác đập phải kê khai đăng ký an toàn đập trong trường hợp sau:

a) Đối với đập, hồ chứa xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp, đơn vị quản lý, khai thác đập phải kê khai đăng ký an toàn đập tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận bàn giao quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước; 

b) Đối với đập chưa kê khai  đăng ký an toàn đập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, đơn vị quản lý, khai thác đập phải đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kê khai đăng ký an toàn đập. 

2. Mẫu tờ khai đăng ký an toàn đập quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định này. 

3. Trách nhiệm đăng ký an toàn đập:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đăng ký an toàn đập quan trọng đặc biệt, đập lớn, đập vừa trên địa bàn tỉnh; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc đăng ký an toàn đập nhỏ trên địa bàn huyện; tổng hợp báo cáo về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sở Công Thương. 


Điều 11. Quy trình vận hành hồ chứa nước

1. Quy trình vận hành hồ chứa phải đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ của công trình theo thứ tự ưu tiên, bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du; quy trình phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 60 Luật Tài nguyên nước, Điều 27, 28 và 45 Luật Thủy lợi và phù hợp với quy trình vận hành liên hồ chứa nước trên lưu vực sông đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nội dung chính của quy trình vận hành hồ chứa nước
a) Các thông số kỹ thuật của công trình hồ chứa nước;

b) Các nhiệm vụ  của công trình hồ chứa nước: Chống lũ, cấp nước, phát điện và đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu về hạ du theo các quy định về quản lý tài nguyên nước (nếu có);

c) Quy định cụ thể về vận hành hồ chứa nước trong mùa lũ, mùa kiệt và trong tình huống khẩn cấp dự kiến;

d) Quy định khoảng thời gian tối thiểu phải thông báo trước khi vận hành mở cửa xả nước đầu tiên; quy định chế độ thông báo, hiệu lệnh thông báo xả lũ trong trường hợp bình thường hoặc trong tình huống khẩn cấp;

đ) Nguyên tắc phối hợp giữa các công trình cắt giảm lũ và phân lũ (nếu có);

e) Quy định quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vận hành hồ chứa nước: Trách nhiệm phát lệnh; thực hiện lệnh; thông báo lệnh tới các địa phương bị ảnh hưởng bởi xả nước từ hồ chứa nước; nguyên tắc xử lý sự cố trong vận hành đập; trách nhiệm xử lý các hư hỏng liên quan tới công trình, thiết bị đảm bảo khai thác, vận hành an toàn đập trong mùa lũ.

3. Trách nhiệm lập và điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa nước: 

a) Đối với hồ chứa nước xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp dẫn đến thay đổi quy mô, nhiệm vụ công trình, chủ đầu tư tổ chức lập hoặc điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa nước trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trước khi tích nước hồ chứa nước và bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác đập, cơ quan chuyên môn quản lý an toàn đập và cơ quan phòng, chống thiên tai.
b) Đối với hồ chứa nước đã đưa vào khai thác mà chưa có quy trình vận hành hồ chứa nước, chủ sở hữu đập phải tổ chức lập và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chậm nhất là sau 1 (một) năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
c) Định kỳ 3 năm, chủ sở hữu phải kiểm tra, đánh giá lại quy trình vận hành hồ chứa nước. Trường hợp quy trình vận hành không còn phù hợp với quy mô, nhiệm vụ công trình hoặc quy trình vận hành liên hồ chứa nước đã được cấp có thẩm quyền ban hành thì chủ sở hữu đập phải sửa đổi, bổ sung quy trình, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

4. Thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước: 

a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước đối với đập, hồ chứa nước thủy lợi quan trọng đặc biệt và đập, hồ chứa nước thủy lợi mà việc khai thác, bảo vệ có liên quan đến hai tỉnh trở lên;

b) Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, ban hành quy trình vận hành hồ chứa nước đối với đập, hồ chứa nước thủy điện quan trọng đặc biệt và đập, hồ chứa nước thủy điện mà việc khai thác, bảo vệ có liên quan đến hai tỉnh trở lên;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước đối với đập trên địa bàn tỉnh trừ các đập, hồ chứa quy định tại điểm a, b, c khoản 4 Điều này.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập quy trình vận hành hồ chứa nước. 
Điều 12. Trách nhiệm vận hành hồ chứa nước
1. Đơn vị quản lý, khai thác đập có trách nhiệm vận hành hồ chứa nước theo quy định tại Điều 28, 29 và 45 Luật Thủy lợi và khoản 3 Điều 53 của Luật Tài nguyên nước và các quy định sau đây:

a) Trước khi vận hành mở cửa xả nước đầu tiên phải thông báo, cung cấp các thông tin theo quy định tại quy trình vận hành hồ chứa nước, quy trình vận hành liên hồ chứa nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
b) Trường hợp phải vận hành xả lũ khẩn cấp hồ chứa nước để đảm bảo an toàn công trình đầu mối hoặc không thực hiện được theo quy trình vận hành hồ chứa nước, quy trình vận hành liên hồ chứa nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì phải báo cáo ngay với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên và cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này để chỉ đạo xử lý. 

2. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai cấp tỉnh:

a) Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước, quy trình vận hành liên hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

b) Quyết định vận hành xả lũ khẩn cấp các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng chính phủ quyết định.
c) Chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn vùng hạ du hệ thống liên hồ chứa trong tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập trường hợp gây lũ lụt rủi ro cấp độ 1, 2;

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo, tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa nước, quy trình vận hành liên hồ chứa nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
4. Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn vùng hạ du hệ thống liên hồ chứa trong tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập trường hợp gây lũ lụt rủi ro cấp độ 3 hoặc vượt quá khả năng ứng phó của địa phương;
b) Quyết định việc vận hành điều tiết lũ đối với các hồ chứa thuộc quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và 10 liên hồ chứa trên các lưu vực sông khác theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.
Điều 13. Quan trắc đập và các yếu tố khí tượng thuỷ văn
1. Đơn vị quản lý, khai thác đập phải thu thập thông tin, tổ chức đo đạc, quan trắc hoặc hợp đồng với các đơn vị chuyên ngành đo đạc, quan trắc, khí tượng, thuỷ văn chuyên dùng trên lưu vực và tại công trình đầu mối theo quy định của Luật Khí tượng Thủy văn phục vụ vận hành hồ chứa và quy định sau:
a) Đối với đập quan trọng đặc biệt, đập lớn:

 Trong điều kiện thời tiết bình thường, khi chưa xuất hiện tình huống thời tiết có khả năng gây mưa, lũ, phải đo đạc quan trắc, tính toán lưu lượng đến hồ chứa, mực nước hồ chứa, lưu lượng xả qua đập tràn và qua nhà máy ít nhất 04 lần/ngày; thực hiện báo cáo 01 lần/ ngày với nội dung bao gồm lưu lượng đến hồ, mực nước hồ thời điểm hiện tại và dự kiến lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới;
Khi có các hình thế thời tiết khác gây mưa, lũ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp trên lưu vực hồ chứa, phải quan trắc, tính toán lưu lượng đến hồ, mực nước hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, qua nhà máy ít nhất 30 phút một lần; báo cáo dự báo lũ về hồ chứa định kỳ 03 giờ 01 lần; nội dung báo cáo gồm mực nước hồ, lưu lượng đến hồ thời điểm hiện tại và các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới, trong đó phải dự báo thời gian xuất hiện đỉnh lũ về hồ chứa; dự kiến tổng lưu lượng xả tại các thời điểm 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ tới và duy trì cho đến khi kết thúc đợt lũ.

b) Đối với các đập vừa, đập nhỏ, phải thực hiện việc đo đạc, quan trắc mực nước hồ chứa nước và quan trắc khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

2. Đơn vị quản lý đập phải đo đạc, quan trắc công trình đập và các công trình có liên quan theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành; ghi chép mọi tình hình khác thường xảy ra trong quá trình vận hành, đặc biệt là khi có mưa, lũ lớn trên lưu vực, mực nước hồ dâng cao hoặc có động đất và trình tự xử lý tình huống khẩn cấp; lưu trữ tài liệu, kết quả quan trắc làm cơ sở để kiểm tra, kiểm định an toàn đập.

3. Đơn vị quản lý, khai thác đập  phải báo cáo số liệu đo đạc, quan trắc, dự báo theo quy định tại Điều này về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Điều 14. Kiểm tra đập 

Đơn vị quản lý, khai thác đậpphải kiểm tra, đánh giá an toàn đập theo nội dung sau đây:

1. Kiểm tra thường xuyên: Thường xuyên phân tích, đánh giá tài liệu đo đạc, quan trắc đập, kiểm tra trực quan tại hiện trường theo quy định để nắm bắt kịp thời hiện trạng đập và các công trình liên quan.

2. Kiểm tra định kỳ hàng năm:


a) Trước mùa mưa, phải tiến hành kiểm tra, đánh giá chung về ổn định đập và các công trình liên quan; thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống, xử lý kịp thời các hư hỏng để bảo đảm an toàn đập;


b) Sau mùa mưa, phải tiến hành kiểm tra nhằm phát hiện các hư hỏng; theo dõi diễn biến các hư hỏng đã có của đập và các công trình liên quan; rút kinh nghiệm công tác phòng chống lũ, bão; đề xuất biện pháp và kế hoạch sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, tồn tại công trình.

3. Kiểm tra đột xuất: 

a) Phải tiến hành ngay sau khi có mưa lũ lớn trên lưu vực hoặc động đất mạnh tại khu vực công trình; 

b) Trường hợp phát hiện đập và các công trình liên quan có hư hỏng đột xuất, đơn vị quản lý, khai thác đậpphải báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đồng thời phải thực hiện ngay biện pháp chủ động phòng, chống để bảo đảm an toàn đập.

4. Nội dung báo cáo hiện trạng an toàn đập: Mức nước tích cao nhất trong hồ chứa nước, dòng chảy lũ lớn nhất về hồ chứa nước, thời gian xuất hiện, lưu lượng đỉnh lũ, tổng lượng lũ trong năm; kết quả kiểm tra công trình trước mùa lũ, sau mùa lũ; các hư hỏng của công trình và công tác sửa chữa, khắc phục.

5. Thời gian gửi báo cáo định kỳ hiện trạng an toàn đập:

a) Trước tháng 5 đối với các tỉnh thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long;

b) Trước tháng 9 đối với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ.

6. Trách nhiệm báo cáo hiện trạng an toàn đập theo định kỳ hàng năm:

 a) Đơn vị quản lý, khai thác đập quan trọng đặc biệt phải báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đập trên địa bàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với đập thủy lợi và Bộ Công Thương đối với đập thủy điện;
b) Đơn vị quản lý, khai thác đập thủy lợi phải gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đập trên địa bàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông; 
c) Đơn vị quản lý, khai thác đập thủy điện phải gửi báo cáo về Sở Sở Công Thương  để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đập trên địa bàn và Bộ Công Thương; 
7. Đơn vị quản lý, khai thác đập phải báo cáo ngay Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã có hồ chứa trên địa bàn và các cơ quan liên quan theo quy định khi xảy ra các tình huống sau đây:

a) Khi đập có khả năng bị hư hại và khi đập bị sự cố mất an toàn;

b) Nghi ngờ có âm mưu phá hoại đập.

Điều 15. Trách nhiệm tổ chức kiểm tra và đánh giá an toàn đập  
1.  Trách nhiệm tổ chức kiểm tra và đánh giá an toàn đập  
a) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn, quyết định phương án tích nước và giải pháp bảo đảm an toàn đập đối với đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ có liên quan từ hai tỉnh trở lên.
b) Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn, quyết định phương án tích nước và giải pháp bảo đảm an toàn đập đối với đập thủy điện quan trọng đặc biệt và đập mà việc khai thác và bảo vệ có liên quan từ hai tỉnh trở lên. 
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn quyết định phương án tích nước và giải pháp bảo đảm an toàn đập đối với đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, trừ các đập, hồ chứa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
2. Việc đánh giá an toàn đập, hồ chứa được thực hiện theo hình thức hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập.
a) Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập cấp bộ

Thẩm quyền thành lập: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương quyết định danh mục đập, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn và thành lập hội đồng tư vấn an toàn đập thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Thành phần hội đồng gồm: Chủ tịch hội đồng là Thứ trưởng; Phó Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu cơ quan chuyên môn về an toàn đập trực thuộc Bộ, đại diện cơ quan chuyên trách về quản lý an toàn đập thuộc Bộ và một số chuyên gia.

Trách nhiệm của hội đồng: Nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến bằng văn bản về mức độ an toàn của đập, phương án tích nước hồ chứa và giải pháp bảo đảm an toàn đập thuộc danh mục hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao.

b) Hội đồng tư vấn an toàn đập cấp tỉnh  

Thẩm quyền thành lập: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục đập, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn và thành lập hội đồng tư vấn an toàn đập thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;

Thành phần hội đồng gồm: Chủ tịch hội đồng là Phó Chủ tịch tỉnh; Phó Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu cơ quan chuyên môn về an toàn đập trực thuộc tỉnh, đại diện cơ quan chuyên trách về quản lý an toàn đập thuộc tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện có đập trên địa bàn và một số chuyên gia.

Trách nhiệm của hội đồng: Nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến bằng văn bản về mức độ an toàn của đập, phương án tích nước hồ chứa và giải pháp bảo đảm an toàn đập thuộc danh mục hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao.

4.  Kinh phí tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước do chủ sở hữu đập chi trả.
Điều 16. Bảo trì đập 

1. Đơn vị quản lý, khai thác đập phải thực hiện bảo trì các bộ phận công trình và thiết bị theo quy trình và kế hoạch bảo trì hàng năm.

2. Chủ sở hữu đập tự tổ chức thực hiện hoặc giao dơn vị quản lý, khai thác đập thực hiện việc bảo dưỡng và sửa chữa đập, các công trình có liên quan nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng. 
Điều 17. Kiểm định an toàn đập

1. Kiểm định lần đầu: Đối với đập quan trọng đặc biệt và đập lớn phải thực hiện việc kiểm định ngay sau 02 (hai) năm kể từ ngày hồ tích nước lần đầu đến mực nước dâng bình thường hoặc sau 05 (năm) năm kể từ ngày tích nước lần đầu. 

2. Kiểm định theo định kỳ:

a) Đối với đập quan trọng đặc biệt và đập lớn: Việc kiểm định được thực hiện theo định kỳ không quá 10 năm kể từ lần kiểm định gần nhất;

b) Đối với đập vừa: Việc kiểm định được thực hiện theo định kỳ không quá 7 năm, kể từ ngày hồ tích nước hoặc kể từ lần kiểm định gần nhất.

3. Kiểm định đột xuất với tất cả các loại đập trong các trường hợp sau: 

a) Khi phát hiện có hư hỏng của một số bộ phận công trình hoặc công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng;

b) Khi cần có cơ sở để quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình đối với các công trình hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, nâng cấp công trình.

4. Nội dung chính kiểm định an toàn đập bao gồm:

a) Đối với đập quan trọng đặc biệt và đập lớn: Kiểm tra, phân tích tài liệu đo đạc, quan trắc đập; đánh giá chất lượng và sự an toàn của đập; kiểm tra tình trạng sạt lở bờ hồ và bồi lắng lòng hồ chứa nước; kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa nước theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, tài liệu khí tượng thuỷ văn và các thay đổi về lưu vực đã được cập nhật;

b) Đối với đập vừa: Kiểm tra, đánh giá chất lượng và sự an toàn của đập; kiểm tra khả năng xả lũ của hồ chứa nước theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, tài liệu khí tượng thuỷ văn và các thay đổi về lưu vực đã được cập nhật;

c) Đối với các đập nhỏ: Thực hiện việc kiểm định đột xuất theo quy định tại Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều này.

5. Trách nhiệm thực hiện kiểm định an toàn đập

a) Đơn vị quản lý, khai thác đập thủy điện có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện về năng lực thực hiện kiểm định an toàn đập; phê duyệt đề cương, thực hiện giám sát; báo cáo kết quả kiểm định về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đập trên địa bàn và Bộ Công Thương.
b) Đơn vị quản lý, khai thác đập thủy lợi có trách nhiệm: Lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện về năng lực thực hiện kiểm định an toàn đập; thẩm định đề cương trình cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện giám sát, báo cáo kết quả kiểm định an toàn đập về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đập trên địa bàn và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh trừ đập quan trọng đặc biệt; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kiểm định an toàn đối với các đập trên địa bàn quản lý.

d) Bộ Công Thương thanh tra, kiểm tra việc kiểm định an toàn các đập thuỷ điện;
đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt đề cương kiểm định các hồ chứa do Bộ quản lý; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kiểm định an toàn các đập thủy lợi; hướng dẫn kiểm định an toàn đập. 

Điều 18. Sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước
1. Đập được sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa trong các trường hợp sau:

a) Đập bị hư hỏng nặng, không bảo đảm an toàn;

b) Đập không thỏa mãn điều kiện ổn định hoặc công trình thiếu khả năng xả lũ theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành;

c) Xảy ra hiện tượng sạt, trượt bờ hồ chứa nước có ảnh hưởng đến an toàn đập.

2. Trách nhiệm sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước
a) Chủ sở hữu đập chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước đảm bảo an toàn; 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chủ động bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương sửa chữa, nâng cấp đập thủy lợi phục vụ công ích do tỉnh quản lý;
c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước do Bộ quản lý.
3. Việc khôi phục, sửa chữa, nâng cấp đập tiến hành theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 19. Phạm vi bảo vệ đập 

1. Phạm vi bảo vệ đập bao gồm công trình và vùng phụ cận.

2. Trong phạm vi bảo vệ đập, các hoạt động phải đảm bảo không gây cản trở cho việc vận hành và bảo đảm an toàn công trình; phải có đường quản lý và mặt bằng để bảo trì và xử lý khi công trình xảy ra sự cố.

3. Vùng phụ cận của hồ chứa nước bao gồm vùng phụ cận của đập và vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước được quy định như sau:

a) Đối với đập của các hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận được tính từ chân đập trở ra: Đập cấp đặc biệt tối thiểu là 300m; đập cấp I tối thiểu là 200m; đập cấp II tối thiểu là100m; đập cấp III tối thiểu là 50m; đập cấp IV tối thiểu là 20m.

b) Đối với khu vực lòng hồ chứa nước, vùng phụ cận được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ.
4.Trong phạm vi bảo vệ đập, các hoạt động phải có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Xây dựng công trình mới;

b) Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

c) Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất;

d) Xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ;

đ) Trồng cây lâu năm;

e) Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ;

g) Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ;

h) Nuôi trồng thủy sản;

i) Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác;

k) Xây dựng công trình ngầm.

Điều 20. Bảo vệ đập

1. Đơn vị quản lý, khai thác đập phải lập phương án bảo vệ đập, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Nội dung phương án bảo vệ đập

a) Đặc điểm địa hình, thông số thiết kế, sơ đồ mặt bằng bố trí công trình và chỉ giới cắm mốc phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa;

b) Tình hình quản lý, khai thác và bảo vệ hồ chứa nước;

c) Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất;

d) Quy định việc giới hạn hoặc cấm các loại phương tiện giao thông có tải trọng lớn lưu thông trong phạm vi bảo vệ đập; quy định về phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ an toàn nơi lưu trữ tài liệu, kho tàng cất giữ vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại;

đ) Tổ chức lực lượng và phân công trách nhiệm bảo vệ đập, hồ chứa;

e) Tổ chức kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào công trình;

g) Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm, phá hoại công trình và vùng phụ cận của công trình;

h) Bảo vệ, xử lý khi công trình xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố.

3. Thẩm quyền phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa do Bộ quản lý;

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa trên địa bàn, trừ các công trình thủy lợi quy định tại điểm a khoản này;

4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án bảo vệ đập

a) Đơn vị quản lý, khai thác đập có trách nhiệm thực hiện phương án bảo vệ đập đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện phương án bảo vệ đập trên địa bàn theo thẩm quyền; 
c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các địa phương thực hiện phương án bảo vệ đập thuộc phạm vi Bộ quản lý.

d) Chủ sở hữu đập tự xây dựng và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ công trình do tổ chức cá nhân đầu tư xây dựng;

đ) Việc tổ chức thực hiện phương án bảo vệ đập, hồ chứa quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Điều 21. Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập
1. Trước mùa mưa hàng năm, đơn vị quản lý, khai thác đập phải tổ chức lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập, phê duyệt sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp tỉnh hoặc cấp huyện, xã nơi xây dựng đập theo phân cấp; gửi Ủy ban nhân dân địa phương có liên quan và cơ quan cấp trên để phối hợp chỉ đạo thực hiện.
2. Nội dung phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập bao gồm:

a) Tóm tắt đặc điểm, tình hình của hồ chứa nước có liên quan đến công tác phòng chống thiên tai;

b) Quy định cấp báo động và hiệu lệnh báo động tương ứng trong các trường hợp khẩn cấp;

c) Đánh giá chất lượng đập và thiết bị vận hành đập;

d) Dự kiến tình huống mất an toàn đập có thể xảy ra và giải pháp khắc phục;

đ) Chuẩn bị về nhân lực, thiết bị, xe máy, vật tư, vật liệu dự phòng và thông tin liên lạc;

e) Danh sách ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, danh sách lực lượng ứng cứu của chính quyền địa phương và của các tổ chức có liên quan;
g) Quy định trách nhiệm và quy chế phối hợp giữa tổ chức, cá nhân có liên quan trong tình huống khẩn cấp.
Điều 22. Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho vùng hạ du đập

1. Đối với các đập mà vùng hạ du đập có dân cư tập trung hoặc có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, có khu công nghiệp, công trình quốc phòng, an ninh quan trọng phải lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho vùng hạ du đập để chủ động ứng phó với các tình huống xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập.

2. Nội dung chính lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho vùng hạ du đập:
a) Xác định các kịch bản xả lũ khẩn cấp hoặc vỡ đập;

b) Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập trong tình huống xả lũ khẩn cấp, vỡ đập;


c) Xác định phạm vi, đối tượng và mức độ ngập lụt trên cơ sở bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập. Trường hợp chưa xây dựng bản đồ ngập lụt thì dựa trên tài liệu bản đồ khu vực kết hợp điều tra nghiên cứu tại thực địa để xác định phạm vi vùng hạ du bị ảnh hưởng ngập lụt;

d) Xác định cấp độ rủi ro thiên tai theo các tiêu chí phân cấp mức độ rủi ro thiên tai;


  đ) Công tác đảm bảo thông tin, cảnh báo, báo động của chủ đập, tổ chức, cá nhân quản lý đập, chính quyền địa phương, cơ quan phòng chống thiên tai các cấp và người dân khu vực bị ảnh hưởng;

e) Công tác chuẩn bị về nhân lực, vật tư, vật liệu dự phòng, dụng cụ, thiết bị, xe máy và hệ thống điện dự phòng;


g) Kế hoạch ứng phó với từng tình huống của chính quyền, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp; biện pháp bảo vệ công trình trọng điểm, sơ tán, bảo vệ người, tài sản, bảo vệ sản xuất; khắc phục hậu quả;

h) Phân công trách nhiệm thực hiện và thể thức phối hợp của các tổ chức cá nhân liên quan.

i) Xây dựng nội dung phương án ứng phó theo quy định tại khoản 2, Điều 22, Luật phòng, chống thiên tai.
3. Trách nhiệm xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập để chuyển giao cho chính quyền địa phương lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho vùng hạ du đập:


a) Vùng hạ du của một đập: Chủ sở hữu đập chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng bản đồ ngập lụt và chuyển giao cho chính quyền địa phương có liên quan;

b) Vùng hạ du của nhiều đập nằm trên địa bàn một tỉnh trừ vùng hạ du các liên hồ chứa: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập; 

c) Vùng hạ du của các đập thuộc 11 liên hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và vùng hạ du thuộc địa bàn từ hai tỉnh trở lên: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng bản đồ ngập lụt và chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

Điều 23. Cứu hộ đập

1. Trường hợp xảy ra sự cố có thể gây mất an toàn đập, chủ sở hữu đập, đơn vị quản lý, khai thác đập phải triển khai cứu hộ khẩn cấp để giữ an toàn công trình, giảm thiểu thiệt hại, đồng thời báo cáo với Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để ứng cứu, hỗ trợ và kịp thời triển khai kế hoạch ứng phó.

2. Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Tổ chức việc cứu hộ đập trên địa bàn, tham gia cứu hộ đập cho địa phương khác theo quy định của pháp luật;

b) Quyết định theo thẩm quyền biện pháp xử lý khẩn cấp, khắc phục hậu quả theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai trong trường hợp xảy ra lũ, lụt do sự cố đập gây thiệt hại cho vùng hạ du trên địa bàn địa phương quản lý. Trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền phải báo cáo kịp thời với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên hoặc Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai hỗ trợ, xử lý.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo chủ sở hữu đập phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện biện pháp huy động lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ đập đối với đập thuộc phạm vi Bộ quản lý.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai quyết định huy động hoặc báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định huy động nguồn lực và biện pháp cứu hộ đập, ứng phó đảm bảo an toàn hạ du trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương.

Điều 24. Kinh phí thực hiện quản lý an toàn đập

1. Đối với đập thủy lợi: Kinh phí thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập được thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước, cụ thể:

a) Đối với các nội dung  chi phí quản lý an toàn đập thuộc Trung ương quản lý sẽ được đảm bảo bằng nguồn vốn Ngân sách Trung ương theo kế hoạch hàng năm (bao gồm cả vốn đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp thường xuyên) và các nguồn vốn hợp pháp khác.

b) Đối với các nội dung  chi phí quản lý an toàn đập thuộc địa phương quản lý sẽ thuộc nhiệm vụ chi của Ngân sách địa phương  (bao gồm cả vốn đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp thường xuyên) và các nguồn vốn hợp pháp khác.
c) Trong trường hợp các địa phương gặp khó khăn về ngân sách, sẽ được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với đập thủy điện và đập thủy lợi phục vụ mục đích kinh doanh, các nội dung chi quản lý an toàn đập và xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập do chủ sở hữu đập chi trả từ nguồn vốn của chủ sở hữu đập và các nguồn vốn hợp pháp khác trừ đập quy định tại khoản 3 Điều này. 


3. Kinh phí xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập của đập thủy lợi, thủy điện trên các lưu vực sông và vùng hạ du thuộc địa bàn hai tỉnh trở lên do ngân sách Trung ương cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chương IV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN ĐẬP

Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập, bao gồm:


1. Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, chương trình về quản lý an toàn đập.


2. Hướng dẫn thực hiện các nội dung của Nghị định này và các nội dung cần thiết khác để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn đập.


3. Xây dựng ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý an toàn đập thủy lợi.


4. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về quản lý an toàn đập thuộc phạm vi Bộ quản lý.

5. Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa do Bộ quản lý.

6. Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn đập thuộc phạm vi Bộ quản lý.
7. Củng cố lực lượng chuyên trách về quản lý an toàn đập; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý an toàn đập và vận hành hồ chứa nước thủy lợi.

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý an toàn đập. 

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư cho các địa phương khó khăn để sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước thủy lợi, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
10. Tổ chức thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý an toàn đập thuộc phạm vi Bộ quản lý.

11. Thực hiện các trách nhiệm quản lý nhà nước khác về an toàn đối với đập, hồ chứa nước thuộc phạm vi Bộ quản lý.

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

 Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập thủy điện bao gồm:

1. Xây dựng ban hành theo thẩm quyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện  các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý an toàn đập thủy điện.


2. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về quản lý an toàn đập thuộc phạm vi Bộ quản lý.


3. Cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ đập thủy điện quan trọng đặc biệt trừ vùng phụ cận khu vực lòng hồ chứa.

4.  Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa nước phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn đập thủy điện.

5. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý an toàn đập và vận hành hồ chứa nước thủy điện.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý an toàn đập. 
7. Tổ chức thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý an toàn đập thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

8. Thực hiện các trách nhiệm quản lý nhà nước khác về an toàn đối với đập thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chỉ đạo cung cấp thông tin dự báo mưa, lũ trên các lưu vực sông cho các cơ quan liên quan phục vụ vận hành hồ chứa, vận hành liên hồ chứa theo quy trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn lắp đặt thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng trên các lưu vực sông; 

2. Bộ Xây dựng:

a) Ban hành và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

b) Tổ chức kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của các Bộ, ngành, địa phương, các chủ thể tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ:
a) Phối hợp với với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn đập;

b) Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ quản lý an toàn đập.


4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí vốn đầu tư hằng năm cho công tác sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn đập thủy lợi theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
5. Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối bố trí vốn chi thường xuyên hàng năm cho nhiệm vụ quản lý an toàn đập theo quy định tại Nghị định này và và pháp luật có liên quan.
Điều 28. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có hồ chứa nước trên địa bàn thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập trên địa bàn, gồm:

1. Hướng dẫn, tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn đập trên địa bàn tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm về an toàn của đập trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành chính về quản lý an toàn đập thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.
4. Cấp, thu hồi, gia hạn giấy phép đối với các hoạt động phải có giấy phép trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước trừ đập, hồ chứa thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
5. Phân công, phân cấp cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập.
6. Bố trí kinh phí hàng năm từ nguồn ngân sách địa phương để chi cho nhiệm vụ quản lý an toàn đập do địa phương quản lý theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

7. Củng cố lực lượng quản lý chuyên trách, đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn đập; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý, vận hành hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện các trách nhiệm quản lý nhà nước khác có liên quan về an toàn đập thuộc phạm vi quản lý.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2017
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập; Quyết định số 285/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa nước thủy điện.
Điều 30. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy banGiám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

-Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN(3b).KN
	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG





Nguyễn Xuân Phúc


Phụ lục I
Danh mục đập, hồ chứa quan trọng đặc biệt

(Ban hành kèm theo Nghị định số ..../2017/NĐ-CP ngày   /    /2017 của Chính phủ về quản lý an toàn đập)
	STT
	Tên hồ chứa nước
	Dung tích

(triệu m3)
	Tỉnh, thành phố
	Ghi chú

	1
	Dầu Tiếng
	1.580
	Tây Ninh
	

	2
	Cửa Đạt
	1.450
	Thanh Hóa
	

	3
	Ngàn Trươi
	932
	Hà Tĩnh
	

	4
	Tả Trạch
	646
	Thừa Thiên Huế
	

	5
	Kẻ Gỗ
	345
	Hà tĩnh
	

	6
	Phú Ninh
	344
	Quảng Nam
	

	7
	Nước Trong
	289,5
	Quảng Ngãi
	

	8
	Ayun Hạ
	253
	Gia Lai
	

	9
	Cấm Sơn
	248,2
	Lạng Sơn
	

	10
	Bản Mòng
	235,5
	Nghệ An
	

	11
	Định Bình
	226,21
	Bình Định
	

	12
	Sông Mực
	220
	Thanh Hóa
	

	13
	Sông Ray
	215,36
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	

	14
	Núi Cốc
	175
	Thái Nguyên
	Hạ du có thành phố Thái Nguyên

	15
	Pa Khoang
	56,4
	Điện Biên
	Hạ du có thành phố Điện Biên


……, ngày    tháng      năm ……
TỜ KHAI
Đăng ký an toàn đập
 
1. Tên đập (hồ chứa): ......................................................................................................... 
2. Địa điểm xây dựng thuộc tỉnh:........................................................................................ 
………………………………… Huyện ....................................................................................... 
………………………………… Xã ............................................................................................ 
3. Nhiệm vụ: Cấp nước tưới                                Phát điện                             Phòng lũ  
4. Năm xây dựng: ............................................................................................................... 
5. Tên chủ sở hữu đập:.................................................................................................................... 
Địa chỉ: ................................................................................................................................ 
Điện thoại: ………………………. Fax: ..................................................................................... 
Email: .................................................................................................................................. 
6. Nguồn vốn đầu tư xây dựng: .......................................................................................... 
7. Đơn vị quản lý, khai thác đập (có liên quan đến công tác quản lý đập): ................................. 
............................................................................................................................................ 
8. Hồ chứa:
8.1. Diện tích lưu vực(Km2): ................................................................................................... 
8.2. Dung tích tổng cộng (106m3): ........................................................................................... 
8.3. Dung tích hữu ích (106m3): ............................................................................................... 
8.4. Dung tích chết (106m3):.................................................................................................... 
8.5. Dung tích Điều tiết lũ (106m3): ........................................................................................... 
8.6. Mực nước dâng gia cường (m): ...................................................................................... 
8.7. Mực nước dâng bình thường (m): ................................................................................... 
8.8. Mực nước chết (m) ........................................................................................................ 
8.9. Mực nước lũ Max đã xảy ra (m): ..................................................................................... 
9. Đập chính:
9.1. Cấp công trình đầu mối ................................................................................................... 
9.2. Tên đập: ........................................................................................................................ 
9.3. Vị trí (xã, huyện, tỉnh): .................................................................................................... 
9.4. Chiều dài (m): ................................................................................................................ 
9.5. Chiều cao (m): ............................................................................................................... 
9.6. Cao trình đỉnh đập (m): .................................................................................................... 
9.7. Cao trình đỉnh tường chắn sóng (m): ................................................................................ 
9.8. Vật liệu: ......................................................................................................................... 
9.9. Kết cấu: ........................................................................................................................ 
1.10 Tình trạng chất lượng:       Xấu                           Bình thường    
Miêu tả hư hỏng (nếu có):
10. Các đập phụ:
10.1. Tên đập: ...................................................................................................................... 
10.2. Vị trí (xã, huyện, tỉnh): ................................................................................................... 
10.3. Chiều dài (m): ............................................................................................................... 
10.4. Chiều cao (m): .............................................................................................................. 
10.5. Cao trình đỉnh đập (m): .................................................................................................. 
10.6. Cao trình đỉnh tường chắn sóng (m): .............................................................................. 
10.7. Vật liệu: ....................................................................................................................... 
10.8. Kết cấu: ....................................................................................................................... 
10.9. Tình trạng chất lượng:       Xấu                         Bình thường  
Miêu tả hư hỏng (nếu có):
11. Các cống lấy nước, tháo nước
11.1. Tên cống:
11.2. Vị trí (dưới đập nào?):
11.3. Lưu lượng thiết kế (Qtk; m3/s);
11.4. Vật liệu:
11.5. Kết cấu;
11.6. Chế độ chảy:                   Không áp                    Có áp  
11.7. Chiều dài cống (m):
11.8. Kích thước cống (m):
11.9. Cao trình đáy cống (m):
11.10. Tình trạng chất lượng:       Bình thường                          Xấu 
Miêu tả hư hỏng (nếu có):
12. Các tràn xả lũ:
12.1. Tên tràn:
12.2. Vị trí:
12.3. Lưu lượng xả thiết kế (Qxảtk;m3/s):
12.4. Chiều rộng tràn (m):
12.5. Vật liệu:
12.6. Hình thức, kết cấu:
12.7. Hình thức tiêu năng:
12.8. Hình thức đóng mở:
12.9 Cao trình ngưỡng tràn (m):
Tình trạng chất lượng:       Bình thường                          Xấu   
Miêu tả hư hỏng (nếu có):
13. Đường quản lý:                Có                       không có 
13.1. Chiều dài: (m)
13.2. Mặt đường:           Đất                   Cấp phối                   Nhựa, bê tông 
13.3. Chất lượng đường:                      Tốt                  Xấu 
14. Thông tin liên lạc:
Không có                Điện thoại                         Vô tuyến 
15. Các loại quan trắc đo đạc:
Đo mưa                      Đo gió                               Quan trắc MN hồ 
Quan trắc thấm                    Quan trắc chuyển vị  
16. Tài liệu lưu trữ:
Đầy đủ                Không đầy đủ                         Không có 
17. Quá trình quản lý khai thác:
Tóm tắt các sự cố lớn, nội dung đại tu, sửa chữa nâng cấp đã được thực hiện, năm thực hiện.
18. Đánh giá chung về an toàn đập:
18.1. Đánh giá chung:
18.2. Đề nghị
 
	 
	Ngày….. tháng … năm …
(Đơn vị quản lý, khai thác đập ký tên, đóng dấu)
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